
 
 

BỘ NÔNG NGHIỆP 

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /QĐ-BNN-VP            Hà Nội, ngày       tháng       năm    

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Kế hoạch khảo sát xây dựng Đề án Chuyển đổi số ngành Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 
 

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-BCĐCĐS ngày 31/12/2021 của Trưởng Ban 

chỉ đạo Chuyển đổi số về việc ban hành Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo 

chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn;  

Căn cứ Quyết định số 5275/QĐ-BNN-KHCN ngày 31/12/2021 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Kế hoạch chuyển đổi 

số ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2022;  

Theo đề nghị của Tổ trưởng Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch khảo sát xây dựng Đề 

án Chuyển đổi số ngành nông nghiệp và Phát triển nông thôn đến năm 2025, định 

hướng đến năm 2030.  

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3.  Văn phòng Bộ, các thành viên: Ban chỉ đạo; Tổ soạn thảo Đề án và 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Các đơn vị thuộc Bộ; 

- Sở NN&PTNT các tỉnh, TP trực thuộc TW; 

- Lưu: VT, VP (TIN). 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Phùng Đức Tiến 



 

 

 

BỘ NÔNG NGHIỆP 

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

KẾ HOẠCH 

Khảo sát xây dựng Đề án Chuyển đổi số ngành Nông nghiệp 

 và Phát triển nông thôn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 

(Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-BNN-VP ngày    tháng     năm 2022 

của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Mục đích 

- Xác định hiện trạng, nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số 

trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn tại các tỉnh, thành phố (hoặc 

vùng sinh thái nông nghiệp). 

- Khảo sát các mô hình chuyển đổi số có hiệu quả trong quản lý, sản xuất 

nông nghiệp của người dân, doanh nghiệp tại các tỉnh, thành phố. 

- Triển khai thí điểm các hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu phục vụ chuyển 

đổi số quản lý các lĩnh vực như: chăn nuôi, trồng trọt,… tại các tỉnh, thành phố 

được lựa chọn. 

- Kịp thời hướng dẫn, nắm bắt nhu cầu chuyển đổi số trong nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn của các tỉnh, thành phố; những khó khăn, vướng mắc, tồn tại 

của các địa phương trong triển khai chuyển đổi số để đề xuất giải pháp khắc phục. 

2. Yêu cầu 

- Khảo sát phải thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, kế hoạch,đảm bảo 

khách quan.  

- Qua công tác khảo sát đánh giá được hiện trạng; xác định được nhu cầu về 

ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; mức độ sẵn sàng chuyển đổi số 

trong nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại các địa phương (hoặc vùng sinh thái 

nông nghiệp) làm cơ sở xây dựng Đề án Chuyển đổi số ngành Nông nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. 

-Triển khai thí điểm Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu phục vụ chuyển đổi 

số ngành chăn nuôi, trồng trọt… làm cơ sở hoàn thiện các hệ thống và triển khai 

chính thức trên phạm vi toàn quốc. 

II. NỘI DUNG KHẢO SÁT 

1. Tổng quan về nông nghiệp của tỉnh, thành phố; các vấn đề, nhu cầu, mong 

muốn đối với ngành nông nghiệp của tỉnh, thành phố. Mô hình, giải pháp chuyển 



 

 

đổi số điển hình, có thể ứng dụng và triển khai nhân rộng. 

2. Tình hình các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính 

phủ điện tử và chuyển đổi số đã triển khai tại địa phương (mô hình, hiệu quả, tồn 

tại, khó khăn, vướng mắc). 

3. Hiện trạng, nhu cầu về phát triển Chính phủ điện tử, chuyển đổi số trong 

lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn; các chủ trương, đề án và dự án về 

công nghệ thông tin và chuyển đổi số ngành nông nghiệp. 

4. Các ứng dụng số đang được triển khai, vận hành, sử dụng phục vụ quản 

lý, điều hành, chỉ đạo của tỉnh, thành phố và của Sở NNPTNT. 

5. Hiện trạng, năng lực và nhu cầu chuyển đổi số của ngành NNPTNT. 

6. Khảo sát thực địa mô hình doanh nghiệp/HTX/nông hộ ứng dụng công 

nghệ số trong sản xuất, kinh doanh các sản phẩm nông nghiệp (nếu có). 

III. THÀNH PHẦN ĐOÀN KHẢO SÁT, ĐỐI TƯỢNG VÀ THỜI GIAN  

1. Thành phần Đoàn khảo sát 

- Đại diện Ban chỉ đạo Chuyển đổi số của Bộ. 

- Đại diện Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo. 

- Các thành viên Tổ soạn thảo xây dựng Đề án. 

- Đại diện một số đơn vị thuộc Bộ có liên quan. 

2. Đối tượng khảo sát 

- Các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc TW.  

- Các đơn vị trực thuộc Bộ. 

3. Thời gian khảo sát 

Từ tháng 04/2022 đến tháng 05/2022 (thời gian Khảo sát tại các địa phương 

sẽ thông báo bằng văn bản cụ thể). 

IV. PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT 

1. Khảo sát bằng phiếu Khảo sát gửi kèm văn bản đối với các đơn vị trực 

thuộc Bộ, các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố thuộc 

TW theo các nội dung tại mẫu phiếu khảo sát 01, 02 kèm theo. 

2. Khảo sát thực tế tại các địa phương được lựa chọn theo các vùng sinh thái 

nông nghiệp. 

- Dự kiến gồm các địa phương: Sơn La; Quảng Ninh; Bắc Giang; Hải Dương; 

Hà Nội; Nghệ An; Bình Định; Bình Thuận; Lâm Đồng; Đắk Lắk; Đồng Nai; TP 

Hồ Chí Minh; Đồng Tháp; Bạc Liêu; Trà Vinh; Bến Tre. 

- Nội dung khảo sát: 



 

 

+ Kiểm khảo sát các mô hình doanh nghiệp/HTX/nông hộ ứng dụng công 

nghệ số trong sản xuất, kinh doanh các sản phẩm nông nghiệp,…. 

+ Nghe các đơn vị Báo cáo tình hình triển khai chuyển đổi số của các lĩnh 

vực của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và những đề xuất, kiến nghị 

đối với Bộ để thúc đẩy chuyển đổi số trong thời gian tới. 

+ Trao đổi, thảo luận những vấn đề qua khảo sát thực tế. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo (Văn phòng Bộ) 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu thành lập Đoàn 

khảo sát; thông báo thành phần, thời gian, nội dung và yêu cầu của Đoàn khảo sát 

thực hiện khảo sát thực tế tại các địa phương.   

- Theo dõi, đôn đốc các đơn vị trực thuộc Bộ, các sở nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn các tỉnh, thành phố thuộc TW thực hiện cung cấp thông tin Phiếu 

khảo sát. 

- Đảm bảo các phương tiện và các điều kiện cần thiết khác để phục vụ công 

tác khảo sát. 

2. Tổ soạn thảo xây dựng Đề án 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khảo sát thực trạng, nhu cầu về 

phát triển Chính phủ điện tử, chuyển đổi số ngành nông nghiệp và phát triển nông 

thôn tại các địa phương. 

- Chủ trì, phối hợp với Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo xây dựng báo cáo 

khảo sát, phân tích, đề xuất các nội dung tại Đề án. 

3. Các đơn vị được khảo sát thực địa  

- Chuẩn bị đầy đủ báo cáo, cung cấp tài liệu, thông tin theo yêu cầu và trực 

tiếp báo cáo tại buổi làm việc với Đoàn khảo sát theo đúng yêu cầu về nội dung 

khảo sát. 

- Phối hợp chặt chẽ với Đoàn khảo sát trong quá trình Đoàn thực hiện khảo 

sát tại địa phương. 

- Phối hợp triển khai thử nghiệm Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu phục 

vụ chuyển đổi số quản lý ngành chăn nuôi trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý. 

VI. Kinh phí khảo sát 

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được tổng hợp nhu cầu, phân bổ và giao dự 

toán Ngân sách nhà nước trong phạm vi dự toán Ngân sách nhà nước của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy 

định của pháp luật hiện hành./. 
 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
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